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- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 06 tháng 06 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Tủ đồ nghề 184 chi
tiết, 7 ngăn kéo

ELORA Super Caddy
184

Model: Super Caddy 184

Tồn kho: 79

- 04 kìm mở phe các loại cán trần: 473-J2,
473-J21, 474-A2, 747-A21.
- 01 Cưa sắt loại tiêu chuẩn, lưỡi 300mm
- 01 kìm chết 250mm có chức năng cắt,
ngàm cong
- 01 Mỏ lết 10 inch, 250mm, phủ phosphat
model 60-10A.
- 01 tuýp mở bộ đánh lửa, loại 6 cạnh
- 05 cây giũa kỹ thuật: giũa tròn, giũa dẹt,
giũa vuông, giũa tam giác, giũa bán nguyệt.
- 01 thước cuộn 3m
- 01 bộ thước căn lá 25 pcs, từ 0.04mm –
1mm
- 01 dao dọc giấy, dọc vỏ cáp, dọc giấy
- 01 kìm mỏ nhọn đầu thẳng 200mm
- 01 kềm mũi dài, đầu tròn, dài 170mm
- 01 kìm cắt heavy duty dài 165mm
- 01 kềmm đa năng 185mm
- 01 kìm mỏ quạ 240mm
- 17 cờ lê vòng miệng từ 6 đến 22mm: 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 mm. Loại khóa có đầu vòng bẻ
sâu dạng offset.
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3113B
- 13 đầu khẩu: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9,
10,11, 12, 13, 14 mm
- 03 đầu vít socket: 0,8×4, 1,0×5,5,
1,6×8,0 mm
- 03 đầu vít bake, tuýp: PH 1, PH 2, PH 3, PH
4. 02 đầu tuýp vít hoa thị: PZ 1, PZ 2
- 05 đầu lục giác âm: 3, 4, 5, 6, 8 mm
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- 07 đầu vít sao, socket vuông 1/4 inchinch:
1455-TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10,11
- 08 đầu tuýp vít hoa thị TORX: TX 8, 10, 15,
20, 25, 27, 30, 40
- 01 Cần tự động nhả tuyp bằng nút nhấn
- 01 tay vặn, 01 thanh trượt chữ T, 01 đầu
lắt léo, 01 thanh nối dài 50 mm. 01 thanh
nối dài 150 mm, 01 Đầu chuyển Male 3/8
- 09 cây lục giác đầu bi: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5,
6, 8, 10mm
- 20 đầu tuýp từ 8 đến 32mm, đầu vuông
1/2 inch: 770-LM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 27,
30, 32 mm.
- 01 Cần tự động đầu vuông 1/2 inch
- 01 Thanh trượt chữ T. 02 Thanh nối dài
125 mm, 250 mm
- 01 đầu lắt léo: 75 mm
- 05 tuốc nơ vít dẹt có độ dài tương ứng 75,
90, 100, 125, 150mm
- 03 tô vít bake, 4 cạnh: PH 1, 2, 3
- 01 tua vít lùn, 2 cạnh, dài 60mm
- 01 tô vít lùn bake, 4 cạnh: PH 2
- 02 đục dẹt, bản rộng, dài 150mm &
200mm
- 01 đột bạt 150mm
- 01 đục nhọn 150mm
- 03 đột nhọn lấy dấu: 264- 120x10x2,
120x10x3,120x10x4 Taper Pin Punches
- 01 đục tâm, đục mồi lấy dấu
- 04 đột tròn song song: 271-3, 4, 5, 6mm
- 01 búa kỹ thuật cán nhôm.
- 06 cây lục giác đầu TORX chữ T 02 đầu
bao gồm các size sau: TX-10, 15, 20, 25,
27, 30.
- Lục giác chữ T đầu bằng: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
- 01 tô vít cách điện đầu dẹp 2,5x75mm
- 01 tuốc nơ vít dẹp 3,5x100mm
- 01 tô vít dẹt 5,5x125mm
- 01 tua vít 2 cạnh 8,0x175mm
- 01 tô vít cách điện đầu pake PH1x80mm
- 01 tô vít 4 cạnh PH2x100mm
+ Bộ kìm cách điện VDE 1000V.
- 01 kìm mỏ nhọn đầu thẳng 205mm
- 01 kìm cắt dài 160mm
- 01 kìm răng, đa năng dài 185mm
- 01 kìm tuốt dây dài 160mm
- Bộ cờ lê tự động 12 chi tiết
- 8 cờ lê vòng miệng tự động bao gồm các
size: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm. Loại
khóa vòng miệng tự động có gạt đảo chiều.
- 03 đầu vuông size: 1/4, 3/8 và 1/2 inch.
Phụ kiện này chuyển khóa thành cần tự
động.
- 01 đầu bit 1/4 inch (đầu kết nối với đầu
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vít)
- Bộ cờ lê bánh cóc vòng miệng loại lật đảo
chiều từ 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
- Kèm theo 04 đầu nối đa năng chuyển
thành cần tự động
+ Tủ đồ nghề 7 ngăn Super Caddy.
- Bao gồm 05 hộc nhỏ bằng nhau
- 02 hộc lớn phía dưới
- Sơn tĩnh điện cao cấp
- Ngăn kéo ray bi chịu lực
- Bánh xe đẩy nhẹ nhàng, 02 bánh dẫn
hướng, 02 bánh cố định hướng.
- Tay đẩy đảo bên tùy muốn.
- Mặt tủ chia khoang, tháo rời toàn bộ được,
thuận tiện làm vệ sinh.
- Có khóa cài toàn bộ các hộc.
- Nhà sản xuất : ELORA
- Xuất xứ : Germany

 

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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